BẢNG TỔNG HỢP ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA CÁC BÀI GIẢNG

TẠI HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN NĂM 2014
(Kèm theo báo cáo: 231/BC- TCĐN-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2014)

	STT
	TÊN BÀI GIẢNG
	ƯU ĐIỂM
	HẠN CHẾ

	1
	TỈA CÂY DỪA TỪ CỦ CÀ RỐT

(Tích hợp)
Giáo viên:

TRẦN MỸ NGA
	· Tự tin, chuẩn bị đủ các bước.

· Bình tĩnh,  giọng nói to, rõ ràng.


	· Đặt vấn đề vào bài: chưa tốt, chưa rõ
· Giới thiệu mục tiêu dạy học: hình thức chưa phù hợp. Nên trình bày mục tiêu bằng cách thuyết trình, không nên trình bày mục tiêu lên bảng.
· Bài giảng tích hợp chưa được về tạo tình huống, chưa thuyết phục tạo trạng thái tâm lý thay đổi.
· Chưa trình bày kiến thức liên quan đến bài học.
· Phương pháp tạo dáng cây dừa, gắn lá dừa lên thân cây, phương pháp tỉa chưa có.
· Học sinh (HS) còn bị động, chưa chủ động trong bài học, chưa tự xây dựng qui trình.
· HS chưa tự tin đánh giá, kiểm tra sản phẩm (mỗi HS phải có một sản phẩm).
· Lỗi sai hỏng phải bố trí sau mục quy trình.
· Cấu trúc nội dung bài giảng chưa rõ, chưa đạt.
· HS chưa biết được mục đích sản phẩm dùng để làm gi?
· Chưa có đề mục bài giảng trên bảng.
· Không kiểm soát được tiến độ bài giảng.
· Giống bài giảng thực hành, cần điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng.
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	TÍNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ HÀNG THÁNG

(Tích hợp)
Giáo viên:

PHẠM THỊ MẬN
	· Phong cách nhẹ nhàng, nói rõ, trình bày bảng hợp lý.

· Tự tin, tích cực.

· Ví dụ tốt, sinh động.

· Kiểm soát được tiến độ bài dạy.


	· Phương pháp dạy: HS đọc tài liệu trước, trả lời sau xuyên suốt bài học chưa đạt. Có thể trình chiếu thông tư, điều luật cho HS tham khảo.
· Cách dẫn dắt chưa hay, nên  tự giáo viên (GV) phải đưa ra tình huống cho HS.
· Giới thiệu mục tiêu chưa đạt, chưa rõ ràng.
· Cấu trúc, nội dung: chưa rõ, không hợp lý, chưa đủ cho HS tính mức trợ cấp, chưa mở rộng tình huống, cần lấy thêm ví dụ bên ngoài.
· HS bị động, phụ thuộc nhiều vào tài liệu.
· Là bài lý thuyết có minh họa, chưa rõ là bài tích hợp, cần điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng.
· Phần sai sót chưa được củng cố.
· Cần cung cấp tài liệu ngắn gọn, nhấn mạnh, đóng khung phần quan trọng.
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	ĐẤU NỐI VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTO LỒNG SÓC QUAY MỘT CHIỀU

(Tích hợp)
Giáo viên:

TRẦN KHẮC SƠN
	· Phong cách tốt, nhiệt tình, giọng rõ ràng, người học nhiệt tình.

	· Chưa xác định được công việc cụ thể, nghiêng về thực hành.
· Dẫn nhập chưa tạo ra sự lôi cuốn thu hút người học.
· Cấu trúc, nội dung: quá kỹ, HS thụ động, nhiều chi tiết không liên quan.
· Mục tiêu: chưa đủ, HS chưa tự tìm tòi, nhận thức được.
· Chưa có tiêu chí cho từng bước trong qui trình, qui trình dài dòng
· Chưa có mục tiêu về thái độ, thẩm mỹ.
· Lưu ý đâu là trọng tâm bài và GV chọn làm mẫu.
· Thiếu sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đi dây.
· HS thực hiện hoạt động với thời gian ít.
· Thiên về bài giảng thực hành, cần điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng.
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	CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP TRÊN WINDOWS SERVER 2003  
(Tích hợp)
Giáo viên:

PHAN THANH TUẤN
	· Phong cách linh hoạt, gần gũi, giọng to, rõ, đảm bảo được bài dạy hay.
· Tự tin, bao quát lớp, tố chất tốt.
	· Giới thiệu chương trình chi tiết, không giới thiệu chương trình khung.
· Đặt vấn đề, dẫn dắt vào bài chưa tốt (hơi dài, tình huống chưa rõ…)
· Giới thiệu mục tiêu chưa tốt, nên truyền đạt bằng ngôn ngữ thay vì trình chiếu.
· Nội dung trình bày, mô tả hoạt động của dịch vụ DHCP chưa rõ.
· Lý thuyết liên quan chưa rõ.
· Chuyển ý giữa các mục chưa rõ, không rõ các mối liên hệ.
· Chưa giới thiệu được các quy trình.
· Giải thích vấn đề không có sai hỏng.
·  Nội dung nghiêng về thực hành, cần điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng.
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	ĐẤU DÂY MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 (Tích hợp)
Giáo viên

NGUYỄN THÀNH TÂM (Khoa Cơ khí Ô tô)
	
	· Cách đặt vấn đề vào bài chưa rõ.
· Mục tiêu quá dài, mất thời gian, nên giới thiệu bằng ngôn ngữ nói. 
· Trình bày bảng chưa hợp lý.
· Chưa giới thiệu cấu tạo rõ ràng.
· Quy trình  dài.
· Mô hình chưa có chú thích, khó khăn cho HS thực hành.
· Nghiêng về bài giảng thực hành, lý thuyết liên quan còn thiếu; cấu trúc nội dung bài dạy chưa hợp lý; điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng phù hợp bài giảng tích hợp.
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	GẤP KHĂN ĂN KIỂU NẾN QUẠT, MŨ GIÁM MỤC
(Tích hợp)
Giáo viên

NGUYỄN THU HÀ
	· Giới thiệu mục tiêu tốt

· Giọng to rõ, tự tin, phong cách tốt
	· Đặt vấn đề, dẫn dắt vào bài chưa rõ ràng, cụ thể.

· Giới thiệu mục tiêu cần kết nối ngay đến nội dung.

· Chưa giới thiệu về cấu tạo, hình dáng kiểu khăn ăn sẽ gấp.

· Chưa kiểm tra sản phẩm HS làm ra.

· Cách thức tổ chức dạy học vẫn theo kiểu thực hành.

· Trình bày bảng và sử dụng máy chiếu chưa hiệu quả.

· Nên cho HS tự tìm hiểu quy trình, không nên thụ động làm theo quy trình giáo viên cung cấp.
· Kết thúc bài sớm 8 phút
· Cấu trúc nội dung chưa hợp lý, điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng phù hợp bài giảng tích hợp.
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	LẬP THUẾ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
(Tích hợp)

Giáo viên

VŨ HỒNG NÚI
	· Phong cách thân thiện, giọng nói rõ.

· Trình bày bảng tốt

· Bao quát được HS
	· Đặt vấn đề tạm được song chưa rõ tình huống cần giải quyết. 

· GV nên giải thích và cho HS tự tìm hiểu quy trình.

· Không cần nhắc lại khái niệm đã học ở bài cũ.

· Tình huống dẫn dắt mơ hồ, nên xuyên suốt toàn bài để HS tiện theo dõi.

· HS chưa được tích cực xây dựng quy trình, cần phải cho HS biết được bảng mẫu từ đâu ra, ai quyết định, cần nêu lên mục đích lập bảng để làm gì.

· Cần dạy HS các cách tính toán rồi mới áp dụng vào tình huống

· Bài giảng nghiêng về lý thuyết, cần điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng cho phù hợp bài giảng tích hợp.
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	MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA ĐẢO CHIỀU QUAY CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
(Tích hợp)

Giáo viên

NGUYỄN THÀNH TÂM
	· Trình bày bảng tốt.

· Phong cách gần gũi, tự nhiên, thân thiện, giọng nói tốt.
	· Tựa bài giảng tích hợp nên bắt đầu bằng một từ chỉ hoạt động cụ thể. Tựa bài vẫn là nhiệm vụ, chưa là công việc cụ thể.

· Chưa nêu rõ trọng tâm bài.

· Mất thời gian làm mẫu khi HS đã biết những nội dung bài học.

· Chia các đề mục chưa đạt, cấu trúc nội dung chưa ổn. 

· Thiếu các tiêu chí kiểm tra sản phẩm.

· Vẫn là bài thực hành, chưa rõ tích hợp, cần điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng cho phù hợp bài giảng tích hợp.
· HS thụ động trong việc giải quyết vấn đề.
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	TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
(Tích hợp)

Giáo viên

VŨ THỊ THANH THỦY
	· Trình bày bảng tốt, giọng nói to, rõ ràng, phong cách tự tin.
· Phần đầu vào bài giảng tốt, giống bài tích hợp.
· HS được tích cực hợp tác giải quyết vấn đề.
	· Tình huống chưa cụ thể.
· Cấu trúc bài: xác định được công thức và phương pháp tính thuế nhưng vẫn thiếu các quy định về luật thuế nhà nước.
· Sử dụng phiếu hướng dẫn trong phần củng cố bài chưa ổn.

· Nên chú ý, kiểm soát việc các học sinh trong nhóm cùng làm bài tập.

· Có thể đưa thêm các tình huống khác cho học sinh.
· Củng cố bài chưa đạt, củng cố bài nên đặt câu hỏi cho học sinh trả lời.
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	GHI SỔ CHI TIẾT KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

(Tích hợp)

Giáo viên

NGUYỄN NGỌC HÂN
	· Phong cách tự tin, trình bày bảng tốt

· Đặt tình huống tốt, giới thiệu mục tiêu tốt.
	· Giới thiệu nội dung bài giảng chưa tốt.

· Phần 2 về chứng từ hơi thừa.
· Còn nghiêng về thuyết trình, chưa rõ bài giảng tích hợp. Điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng phù hợp bài giảng tích hợp
· Nên sử dụng máy chiếu để thể hiện phương pháp ghi sổ hoặc có sẵn mẫu cho học sinh quan sát.
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	MAY CỔ 2 VE

(Tích hợp)

Giáo viên
BÙI THỊ KIM THẢO


	
	· Dẫn dắt chưa đạt, tình huống có vấn đề chưa tạo được mâu thuẫn tâm lý của người học, chưa rõ được vấn đề cần giải quyết của HS.

· Giọng nói quá nhỏ, không khí lớp học trầm lắng.
· Chưa nói rõ cấu tạo sản phẩm sẽ giảng dạy.

· Cấu trúc, nội dung chưa tốt.

· Mục tiêu chưa đầy đủ các nội dung cần có của bài tích hợp.
· Bài giảng quá giờ đã thiết kế
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	SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA MẤT DẤU ĐẦU DÂY (SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN 1 CHIỀU) 
(Tích hợp)

Giáo viên

NGUYỄN VĂN VỤ
	· Trình diễn tốt, thể hiện được nội dung, mục tiêu

· Giọng to, rõ ràng, bao quát được lớp.
· Đặt vấn đề, kiểm tra bài cũ: được


	· Chưa tạo ra được tình huống mâu thuẫn có vấn đề cho người học giải quyết. 

· Nội dung cần củng cố chưa được nói tới trong mục tiêu.

· Phần trọng tâm còn quá khái quát, chưa phân tích, diễn giải rõ.

· Cấu trúc lại quy trình thực hiện khoa học hơn.

· Nên để thanh nối điện ra xa để bảo đảm an toàn.
· Kết thúc bài sớm 2 phút.
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	KIỂM TRA GÓC ĐẶT BÁNH XE

        (Tích hợp)
Giáo viên
LƯU HOÀNG VŨ


	
	· Giáo viên mất bình tĩnh, nhập đề còn lủng củng, chưa rõ vấn đề cần giải quyết.

· Phương pháp kiểm tra chưa rõ.

· Kiến thức liên quan chưa đầy đủ, chưa có trọng tâm.

· Chuẩn bị nội dung, giáo án, đồ dùng dạy học (bảng biểu) chưa đạt.

· Bài giảng chuyên về thực hành.

· Phân bổ thời gian chưa đạt.
· Bộ đồ gá, phần mềm ứng dụng chưa rõ ràng, cần nêu rõ những phần lý thuyết liên quan (Phương pháp sử dụng phần mềm…).
· Cần điều chỉnh lại cấu trúc bài giảng.
· Kết thúc bài sớm 8’
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	TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

(Tích hợp)

Giáo viên

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG
	· Đặt vấn đề rõ tình huống.
· Giới thiệu mục tiêu, nội dung đạt.
	· Tổ chức giảng dạy: nghiêng về lý thuyết

· Cấu trúc nội dung chưa phù hợp với bài tích hợp.
· Tình huống giáo viên đưa ra phải sát thực tế (phải là của doanh nghiệp, không phải của 01 bạn nào đó hay của 01 cá nhân).

· Điều chỉnh lại cấu trúc nội dung bài giảng phù hợp bài giảng tích hợp.
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	TẬP LÁI XE TẠI CHỖ SỐ NÓNG (CÓ NỔ MÁY)
(Thực hành)

Giáo viên:

TRẦN NGỌC THÁI


	· Lý thuyết chuẩn bị công phu 
	· Đặt vấn đề: không mới lạ, cần cụ thể hơn.

· Quy trình chưa đạt.
· Chưa xác định được mục tiêu của bài. Nhiệm vụ chưa rõ ràng, thái độ chưa đúng.
· Chưa giới thiệu nội dung bài giảng.

· Chưa xác định được trọng tâm bài.

· Trình bày bảng chưa hợp lý, giới thiệu mục tiêu: không cần thể hiện trên bảng. Các bảng biểu cần có tính khoa học và sư phạm hơn.

· Phần thực hành quá đơn giản.

· Thao tác mẫu của thầy và của HS chưa thể hiện tốt yêu cầu của thao tác thực hành. Khi làm mẫu không nên đóng cửa xe, nên mở cửa xe để học sinh có thể chú ý quan sát được các thao tác.

· Quy trình các bước thực hiện chưa rõ ràng.

· Học sinh chưa hiểu hết về lỗi sai hỏng.

· Nội dung thực hành chưa thực hiện đủ 8 bước, chưa đúng trình tự.

· Bài dạy chưa có khả năng hình thành kiến thức để HS luyện tập.


Phụ lục 1
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